
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ                         

Gói thầu Mua sổ báo cáo thống kê ngành y tế 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ        

Với mục đích lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu Mua sổ báo cáo thống kê 

ngành y tế. Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh rất mong được sự phối hợp của các 

đơn vị cung ứng dịch vụ báo giá gửi về Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh với nội 

dung như sau:   

1.Hình thức báo giá: 

- 01 bản giấy đóng dấu đỏ được niêm phong trong phong bì và nộp trực tiếp 

hoặc qua đường Bưu điện tại địa chỉ: 

Tổ mua sắm- Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh 

Địa chỉ: Xóm Tân Lập, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

Số điện thọai liên hệ: 0979820070 

Ngoài bưu phẩm có ghi rõ: Báo giá Gói thầu Mua sổ báo cáo thống kê ngành 

y tế. 

2.Thời gian báo giá: Từ ngày 01/08/2025 đến 15h ngày 05/08/2025 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

Danh mục và yêu cầu đáp ứng của hàng hóa như sau: 

 

Stt Ký hiệu sổ  Tên sổ/phiếu 
Mô tả chi 

tiết 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 A1/CSYT Sổ khám bệnh 

A3 bìa 

cứng; 200 

trang cả 

bìa 

Quyển 25      

SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TTYT HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:        /TM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Trà Lĩnh, ngày  01 tháng 08 năm 2025 



 

 

2 A2.1/CSYT 

Sổ tiêm chủng 

cơ bản cho trẻ 

em  

A3 bìa 

cứng; 200 

trang cả 

bìa 

Quyển 22      

3 A2.2/CSYT 

Sổ tiêm vắc xin 

uốn ván cho 

phụ nữ  

A4 bìa 

màu; 100 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      

4 A3/CSYT Sổ khám thai 

A4 bìa 

màu; 100 

trang cả 

bìa 

Quyển 22      

5 A4/CSYT Sổ đẻ 

A4 bìa 

màu; 100 

trang cả 

bìa 

Quyển 22      

6 A5.1/CSYT 

Sổ thực hiện 

các biện pháp 

tránh thai 

A3 bìa 

cứng; 100 

trang cả 

bìa 

Quyển 22      

7 A5.2/CSYT Sổ phá thai 

A4 bìa 

màu; 100 

trang cả 

bìa 

Quyển 22      

8 A6/TYT 
Sổ theo dõi tử 

vong 

A4 bìa 

màu; 100 

trang cả 

bìa 

Quyển 22      

9 A7/TYT 

Sổ theo dõi, 

quản lý bệnh 

nhân Sốt rét 

A4 bìa 

màu; 150 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      



 

 

10 A8/TYT 

Sổ theo dõi, 

quản lý bệnh 

nhân Tâm thần 

tại cộng đồng 

A4 bìa 

màu; 150 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      

11 A9/TYT 

Sổ theo dõi, 

quản lý bệnh 

nhân Lao tại 

cộng đồng 

A4 bìa 

màu; 150 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      

12 A10/TYT 

Sổ theo dõi, 

quản lý bệnh 

nhân HIV tại 

cộng đồng 

A4 bìa 

màu; 150 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      

13 A11/TYT 

Sổ theo dõi 

công tác truyền 

thông GDSK 

A4 bìa 

màu; 100 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      

14 A12.1/TYT 

Sổ quản lý 

bệnh tăng 

huyết áp 

A4 bìa 

màu; 150 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      

15 A12.2/TYT 

Sổ quản lý 

bệnh đái tháo 

đường 

A4 bìa 

màu; 150 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      

16 A12.3/TYT 

Sổ quản lý 

bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

A4 bìa 

màu; 150 

trang cả 

bìa 

Quyển 21      

Số tiền bằng chữ: … … … … …                             ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

                                                                                   (Ký tên, đóng dấu ) 



 

 

Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh rất mong các đơn vị cung ứng dịch vụ 

quan tâm báo giá./. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- BGĐ TTYT 
- Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo 
dục sức khỏe (đăng tải website trong ngày 
gồm cả bản PDF và bản Word); 
- Các khoa, phòng thuộc TTYT; 
- Lưu VT. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nông Văn Hiệu 
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